	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
ĐỘI KT-MT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH
Kiểm tra giấy chứng minh, số hiệu CAND và các loại giấy tờ do ngành Công an cấp
(Đối với các đội: ĐTTH, Hình sự, KTMT)


	TT
	Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
	Giấy Chứng minh CAND
(Ghi rõ ngày tháng năm cấp; nơi cấp)
	Số hiệu
Ghi rõ số hiệu
	Thẻ Điều tra viên, Cán bộ điều tra
(Ghi rõ ngày tháng cấp; nơi cấp)
	Giấy tờ khác
(Nếu có)
	Ghi chú
Tình trạng các loại giấy tờ do Ngành cấp; đang, đã đề nghị cấp đổi, cấp mới (nếu có)

	1. 
	Vũ Thanh Bình
29/06/1974
	17/11/2016; CA tỉnh Hà Nam
	345-256
	điều tra viên; 01/3/2018; CA tỉnh Hà Nam
	
	Thẻ điều tra viên hết hạn

	2. 
	Nguyễn Thành Trung
18/07/1981
	17/11/2016; CA tỉnh Hà Nam
	346-150
	điều tra viên; 12/3/2017; CA tỉnh Hà Nam
	
	

	3. 
	Vũ Tuấn Khang
07/10/1966
	17/11/2016; CA tỉnh Hà Nam
	345-749
	điều tra viên; 01/3/2018; CA tỉnh Hà Nam
	
	Thẻ điều tra viên hết hạn

	4. 
	Nguyễn Quang Huy
18/01/1993
	04/12/2018; CA tỉnh Hà Nam
	347-742
	
	
	

	5. 
	Nguyễn Việt Hùng
29/02/1988
	17/11/2016; CA tỉnh Hà Nam
	347-427
	điều tra viên; 18/2/2020; CA tỉnh Hà Nam
	
	

	6. 
	Lê Văn Vượng
20/2/1991
	17/11/2016; CA tỉnh Hà Nam
	347-691
	
	
	

	7. 
	Trần Minh Thắng
06/07/1986
	14/11/2018; CA tỉnh Hà Nam
	346-800
	Cán bộ điều tra; 01/3/2018; CA tỉnh Hà Nam
	
	

	8. 
	Vũ Thái Sơn
09/02/1995
	06/12/2018; CA tỉnh Hà Nam
	348-630
	Cán bộ điều tra; 18/02/2020; CA tỉnh Hà Nam
	
	

	9. 
	Nguyễn Thị Nhung
15/07/1993
	16/11/2018; CA tỉnh Hà Nam
	348-316
	
	
	

	10. 
	Nguyễn Thị Hương
28/10/1990
	16/9/2017; CA tỉnh Hà Nam
	348-311
	
	
	

	11. 
	Dương Xuân Lanh
26/04/1986
	12/6/2014; CA tỉnh Hà Nam
	345-923
	
	
	



	
	ĐỘI TRƯỞNG
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